HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO 
KẾT QUẢ RÀ SOÁT MẪU ĐIỀU TRA

BIỂU SỐ 01/RSDN-N
KẾT QUẢ RÀ SOÁT DOANH NGHIỆP 
ĐIỀU TRA XÂY DỰNG QUÝ
(Năm)
Căn cứ vào kết quả điều tra doanh nghiệp hàng năm, Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương lập danh sách và rà soát các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành xây dựng theo thứ tự:
- Doanh nghiệp nhà nước có hoạt động xây dựng.
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có hoạt động xây dựng.
- Doanh nghiệp ngoài nhà nước có hoạt động xây dựng.
Quy ước về loại hình doanh nghiệp nhà nước: Doanh nghiệp nhà nước được quy định theo Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: Doanh nghiêp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước có hoạt động xây dựng, các doanh nghiệp được sắp xếp theo từng ngành kinh tế Việt Nam (VSIC) 2007 cấp 2 (ngành 41, 42, 43). Trong mỗi ngành cấp 2, các doanh nghiệp được sắp xếp theo thứ tự doanh thu thuần (cột 16) giảm dần.
Thông tin của các cột được ghi như sau:
Cột 1: Ghi mã doanh nghiệp trong điều tra xây dựng quý, trường hợp doanh nghiệp không có mã trong điều tra xây dựng quý thì để trống.
Từ cột 2 đến cột 12, cột 15: Ghi theo thông tin kết quả điều tra doanh nghiệp hàng năm.
Cột 13: Ghi mã 1 nếu là doanh nghiệp nhà nước, ghi mã 2 nếu là doanh nghiệp ngoài nhà nước, ghi mã 3 nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Cột 14: Ghi mã 1 nếu doanh nghiệp đang hoạt động, ghi mã 0 nếu doanh nghiệp ngừng hoạt động.
Cột 16: Chỉ tổng hợp đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước.
	Doanh thu thuần cộng dồn
(cột 16)
	=
	Tổng doanh thu thuần của các doanh nghiệp cùng ngành cấp 2 liền kề phía trước
(cột 15)
	+
	Doanh thu thuần của doanh nghiệp cùng ngành cấp 2 ở dòng hiện tại
(cột 15)


Cột 17: Ghi tỷ lệ doanh thu thuần cộng dồn so với tổng doanh thu của các doanh nghiệp 
	Tỷ lệ doanh thu thuần cộng dồn so với tổng số (cột 17)
	=

	Doanh thu thuần cộng dồn (cột 16)
	x 100


	
	
	Tổng doanh thu thuần của từng ngành cấp 2 (Tổng ngành cột 15)
	


Cột 18: Ghi mã 1 nếu doanh nghiệp đã có trong mẫu điều tra xây dựng quý, ghi mã 2 nếu là doanh nghiệp mới bổ sung vào mẫu điều tra, ghi mã 3 nếu doanh nghiệp bị loại khỏi dàn mẫu điều tra.
Quy ước: Cần ưu tiên ổn định dàn mẫu điều tra doanh nghiệp quý: những doanh nghiệp đã được chọn điều tra xây dựng hàng quý từ những năm trước cần ưu tiên giữ lại để tiếp tục điều tra những quý sau, không tiếp tục điều tra trong trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động hoặc đã chuyển sang ngành nghề kinh doanh khác.


BIỂU SỐ 02/RSĐB-N
KẾT QUẢ RÀ SOÁT ĐỊA BÀN 
ĐIỀU TRA XÂY DỰNG QUÝ VÀ NĂM
 (Năm)
Căn cứ vào danh sách địa bàn điều tra mẫu quý và năm do Tổng cục Thống kê chọn và gửi về, Cục Thống kê tiến hành rà soát thực địa danh sách địa bàn điều tra xây dựng quý và năm. Ghi đầy đủ thông tin các cột đối với các địa bàn mất mẫu và thay mẫu.
Từ cột 1 đến cột 9: Ghi thông tin như điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014.
Cột 10: Ghi mã 1 cho địa bàn giữ lại điều tra; Ghi mã 2 cho địa bàn bổ sung mới; Ghi mã 3 cho địa bàn loại khỏi mẫu điều tra.
Quy ước: Những tỉnh có mã tỉnh ít hơn 2 chữ số, huyện có mã huyện ít hơn 3 chữ số, xã có mã xã ít hơn 5 chữ số: quy ước thêm số 0 phía trước các chữ số để đảm bảo mã tỉnh 2 chữ số, mã huyện 3 chữ số, mã xã 5 chữ số.
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